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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  

Giáo trình thanh lọc năm 2022 

 

    Tổng số lượng đề nghị thanh lọc: 13.881 cuốn 

STT Tên nhan đề 
Năm 

XB 

Số 

lượng  

1.  

Đề cương bài giảng Kinh tế chính trị học Mác - Lê nin : lưu hành 

nội bộ / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hiền chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Văn Đợi 

2001 280 

2.  

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho các trường đại học 

và cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đỗ Nguyên Phương chủ biên 

; Đỗ Công Tuấn, ... [et al.] 

2005 474 

3.  

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  : 

dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ 

biên: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, ... 

[et al.] 

2009 350 

4.  

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành 

không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 

học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn 

Hảo, Nguyễn Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn 

Luân, Nguyễn Xuân Khoát 

2004 488 

5.  

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Hội đồng trung ương 

chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Biên soạn: Nguyễn Văn Phùng,... [et 

al.] 

2001 96 

6.  

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương 

chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

2012 199 

7.  Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Lê Mậu 

Hãn, Trình Mưu ; Vũ Quang Hiển, ... [et al.]  

2004 87 

8.  

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  : 

dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ 

biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... 

[et al.] 

2009 427 

9.  
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, 

Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình,  ... [et al.]  

2004 492 
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10.  

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng Trung ương chỉ đạo 

biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh ; Đặng Xuân Kỳ chủ biên ; Vũ Khiêu, Song 

Thành 

2003 442 

11.  

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

/ Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Phạm Ngọc Anh chủ biên ; Mạch Quang 

Thắng,... [et al.] 

2015 18 

12.  
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, 

cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Mạch Quang Thắng chủ biên ; 

Lê Mậu Hãn, ... [et al.] 

2005 377 

13.  

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

/ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Ngọc Anh chủ biên ; Mạch Quang 

Thắng, ... [et al.] 

2009 268 

14.  
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn 

Động,... [et al.] 

2015 322 

15.  
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; 

Nguyễn Văn Động,... [et al.] 

2016 980 

16.  Giáo trình Khoa học điều tra hình sự /  Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Bùi Kiên Điện chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh ... [et al.] 
2014 121 

17.  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. /.  Tập 2 / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Cảm,... [et al.]. 
2015 225 

18.  
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. /. |nTập 1 /|cTrường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et 

al.]. 

2014 15 

19.  
Giáo trình Kinh tế học đại cương / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Thị Hiền chủ biên ;  Nguyễn Văn Đợi, Nguyễn Thị Mai Lan 

; Phí Mạnh Hồng hiệu đính 

2002 461 

20.  Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 

2011 243 

21.  Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.] 
2016 99 

22.  Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn 

Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.] 
2018 20 

23.  
Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nôi ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 
2012 248 

24.  Giáo trình luật chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 
2008 185 

25.  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam /  Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 
2015 248 
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26.  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình, ... [et al.] 
2018 20 

27.  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình,... [et al.] 
2013 539 

28.  Giáo trình Luật Thương mại. /.  Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Nguyễn Viết Tý chủ biên ; Phan Chí Hiếu,... [et al.]. 
2015 201 

29.  Giáo trình Luật Thương mại. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Viết Tý chủ biên ; Nguyễn Như Phát, ... [et al.] 
2015 227 

30.  
Giáo trình Luật thương mại. /. Tập 2 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Viết Tý chủ biên ; Phan Chí Hiếu,... [et al.]. 
2014 25 

31.  Giáo trình Luật An sinh xã hội/ Trường Đại học Luật Hà Nội 2013 118 

32.  
Giáo trình Luật thuế Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Nguyễn Văn 

Tuyến, Vũ Văn Cương 

2014 15 

33.  
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị 

Giang Thu, Vũ Văn Cương 

2014 16 

34.  Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương ... [et al.] 
2014 16 

35.  Giáo trình Luật Đất đai /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Quang 

Huy chủ biên ; Nguyễn Quang Tuyến,... [et al.] 
2013 26 

36.  Giáo trình Luật môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương ... [et al.] 
2014 16 

37.  Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
2009 934 

38.  
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng hiệu 

đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.] 

2009 551 

39.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công 

Lạc, ... [et al.] 

2017 1075 

40.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 2 /Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công 

Lạc, ... [et al.]. 

2017 1088 

41.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị 

Hồng Yến ... [et al.] 

2019 52 

42.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 /Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Trần Thị 

Huệ ... [et al.] 

2019 52 

43.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị 

Hồng Yến, ... [et al.] 

2018 25 
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44.  
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.Tập 2 /Trường Đại học Luật hà 

Nội 
2018 25 

45.  
Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et 

al.] 

2011 384 

46.  
Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 

Hạnh, ... [et al.] 

2012 342 

47.  
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 

Hạnh, ... [et al.] 

2016 94 

48.  
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng 

Hạnh,... [et al.] 

2014 188 

49.  Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai 

Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh,... [et al.]. 
2014 198 

50.  Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Văn Luận chủ biên ; Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm 

2010 489 

  

 

 


